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TỔNG THU NSNN TỪ KINH TẾ ĐỊA BÀN 

(I+II) 6.648.000      6.757.000     415.606       3.500.075      51,80        95,83           

I.THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 221.000         240.000        8.305           65.383           27,24        22,96           

II. THU NỘI ĐỊA 6.427.000      6.517.000     407.301       3.434.692      52,70        101,99         

1. Thu cân đối 6.427.000      6.517.000     407.301       3.434.692      52,70        102,00         

  Không kể tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết 4.666.000      4.666.000     291.155       2.120.897      45,45        101,56         

  1.Thu từ DNNN trung ương 279.000         279.000        14.707         91.102           32,65        83,05           

  2.Thu từ DNNN địa phương 440.000         440.000        33.465         255.520         58,07        141,05         

  3.Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 45.000           45.000          1.187           56.918           126,48      274,11         

  4.Thuế ngoài quốc doanh 1.160.000      1.160.000     69.542         643.557         55,48        95,78           

    - Cấp tỉnh quản lý 429.250        5.015           305.413         71,15        93,13           

    - Cấp huyện quản lý 730.750        64.527         338.144         46,27        98,30           

  5. Lệ phí trước bạ 360.000         360.000        27.540         131.964         36,66        90,70           

  6.Thuế SD đất phi nông nghiệp 12.000           12.000          1.908           6.101            50,84        109,31         

  7.Thuế thu nhập cá nhân 620.000         620.000        25.594         267.634         43,17        97,10           

  8.Thu thuế BVMT 850.000         850.000        54.681         260.802         30,68        95,71           

     - NSTW hưởng 100% 533.800         533.800        34.371         163.983         30,72        95,83           

     - Phân chia NSTW và NSĐP 316.200         316.200        20.309         96.819           30,62        95,51           

  9.Thu phí và lệ phí 230.000         230.000        10.284         90.731           39,45        89,81           

     Trong đó: Phí và lệ phí trung ương 40.000          40.000         1.534          14.046          35,12        89,58           

10.Thu tiền sử dụng đất 300.000         300.000        25.645         295.709         98,57        164,16         

    - Cấp tỉnh 205.750        2.189           36.251           17,62        97,18           

    - Cấp huyện 94.250          23.456         259.458         275,29      181,66         

11.Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước 80.000           80.000          11.076         15.064           18,83        36,33           

12. Các khoản thu tại xã (Quỹ đất công ích và hoa lợi 

công sản) 2.000            2.000            205              533               26,63        144,36         

13.Thu khác 465.000         465.000        23.749         167.010         35,92        98,37           

      + TW hưởng 130.000         130.000        (2.968)          72.356           55,66        112,92         

      + ĐP hưởng 335.000         335.000        26.717         94.654           28,25        89,55           

14. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản 17.000           17.000          9.718           73.289           431,11      262,27         

15. Thu cổ tức, lợi nhuận được chia 106.000         106.000        7.500           60.673           57,24        104,19         

16. Thu Xổ số kiến thiết 1.461.000      1.551.000     90.502         1.018.087      65,64        92,64           

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 14.837.460    14.927.460   1.097.576    6.957.771      46,61        

    1. Thu cân đối ngân sách từ KTĐB 5.723.200      5.813.200     374.576       3.184.522      54,78        

    2. Thu bổ sung từ NS cấp trên 9.114.260      9.114.260     723.000       3.773.249      41,40        

      - Thu bổ sung cân đối + BS tiền lương 6.649.966      6.649.966     554.000       2.771.000      41,67        

      - Thu bổ sung có mục tiêu 2.464.294      2.464.294     169.000       1.002.249      40,67        
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